
Mẫu THC

STT
TÊN KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NCKH

(2)

CẤP ĐỘ

THAM GIA

(3)

THỜI GIAN

 HOÀN THÀNH

(4)

SỐ TIẾT

 QUY ĐỔI

(5)

GHI CHÚ

1 Nguyễn Ngọc Phƣơng Dung 235

1

"Một số ý kiến về tài liệu giảng dạy môn tiếng 

Anh chuyên ngành tại Trường Đại học Ngân hàng 

TP. Hồ Chí Minh"  Kỷ yếu hội thảo khoa học 

Giảng dạy ngoại ngữ cho sinh viên không chuyên, 

NXB Kinh tế

Tác giả thứ 

nhất
8.2016 40

Minh chứng là 

quyển kỷ yếu

2

TLTK "Sổ tay từ vựng tiếng Anh trong lĩnh vực 

pháp luật "
Chủ biên 9.2016 180

3

Hội đồng nghiệm thu đề tài cấp cơ sở: Động cơ

học tập ngoại ngữ thứ hai của sinh viên ngành

Ngôn ngữ Anh, Trường Đại học Ngân hàng TP.

Hồ Chí Minh

Thư ký 8.2016 15

2 Lƣu Hớn Vũ 2090

1

Hội đồng nghiệm thu đề tài cấp trường "Vai trò 

của đình làng trong văn hoá Việt Nam" của TS. 

Ông Văn Năm

Thư ký 6/2016 15

2

Hội đồng thẩm định giáo trình "Luyện viết chữ 

Hán - tập 2" của TS. Nguyễn Phước Lộc
Phản biện 7/2016 15

3

Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo trình độ 

đại học ngành Sư phạm tiếng Trung Quốc và 

Ngôn ngữ Trung Quốc của Trường Đại học Sư 

phạm TP.HCM

Phản biện 8/2016 15

4

Hội đồng thẩm định TLTK "Luyện viết chữ Hán 

(dành cho môn tiếng Trung 1)" của ThS Đỗ Uyên 

Thiên Trang

Thư ký 9/2016 15

5

Đề tài NCKH cấp trường "Động cơ học tập ngoại 

ngữ thứ hai của sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh, 

Trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh" 

(CT-1603-46)

Chủ nhiệm 9/2016 700

TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HCM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Đơn vị: KHOA NGOẠI NGỮ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 

HỌ VÀ TÊN

(1)



6

"Một vài phương pháp giảng dạy ngữ pháp tiếng 

Trung cho sinh viên không chuyên" Kỷ yếu hội 

thảo khoa học Giảng dạy ngoại ngữ cho sinh viên 

không chuyên, NXB Kinh tế

Tác giả 8/2016 80

Minh chứng là 

quyển kỷ yếu

7

"A study on the Order of Vietnamese Learner 

Acquiring Directional Complements" Shijie 

Huawen Jiaoxue (China)

Tác giả

Số 2/2016

(xuất bản tháng 

7/2016)

500

8

"The Comparison of Chinese Experiential Aspect 

Mark "Guo" and Its Corresponding Forms in 

Vietnamese" Journal of International Chinese 

Studies (China)

Tác giả

Số 1/2016

(xuất bản tháng 

9/2016)

500

9

"A Contrastive Study of Chinese and Vietnamese 

Temporal Adverbs Serving as Progressive 

Markers and Vietnamese Students' Acquisition of 

the Chinese Progressive Markers" Journal of 

International Chinese Teaching (China)

Tác giả thứ 

nhất

Số 3/2016

(xuất bản tháng 

11/2016)

250

3 Hoàng Anh Thƣ 160

1

TLTK "Sổ tay từ vựng tiếng Anh trong lĩnh vực 

pháp luật " Thành viên 9.2016 160

Chung minh 

chứng với cô 

Dung

4 Phạm Lê Sùng Chính 80

1

"Chia sẻ một số kinh nghiệm chuẩn bị bài giảng 

dựa trên cách phân loại nhóm văn hóa giao tiếp  

của Richard D. Lewis"  Kỷ yếu hội thảo khoa học 

Giảng dạy ngoại ngữ cho sinh viên không chuyên, 

NXB Kinh tế

Tác giả 8.2016 80

Minh chứng là 

quyển kỷ yếu

5 Nguyễn Quang Nhật 88

1

“Ứng dụng CNTT (CALL) trong giảng dạy Ngữ 

pháp và từ vựng tại trường Đại học Ngân hàng 

TP. HCM” Tạp chí Khoa học Ngoại Ngữ Quân 

sự

Đồng tác giả 9.2016 88

6 Đỗ Uyên Thiên Trang 500



1

TLTK Luyện viết chữ Hán ( dành cho môn tiếng 

Trung 1) 

Tác giả 9.2016 500

Đã có quyết 

định, nhưng Chủ 

tịch và thư ký 

hội đồng nghiệm 

thu chưa được 

xem bản chỉnh 

sửa)
7 Nguyễn Thị Thanh Trúc 80

"Giảng dạy tiếng Anh không chuyên: thực trạng 

và giải pháp"  Kỷ yếu hội thảo khoa học Giảng 

dạy ngoại ngữ cho sinh viên không chuyên, NXB 

Kinh tế

Tác giả 8.2016 80

Minh chứng là 

quyển kỷ yếu

8 Phan Thị Lệ Hoa 256

1

Bài viết đăng kỷ yếu số 1 của trường Đại học sư

phạm TPHCM (tương đương Tạp chí khoa học,

có giấy phép xuất bản đăng ký mã số chuẩn quốc

tế dành cho xuất bản phẩm nhiều kỳ: ISSN):

"Khảo sát về kỹ năng Viết diễn đạt tiếng Anh của

học sinh các cấp tại TPHCM"

Tác giả 10.2016 176

2

"Phương Pháp Phân tích văn bản nhằm giúp làm 

bài thi TOEIC có hiệu quả" Kỷ yếu hội thảo khoa 

học Giảng dạy ngoại ngữ cho sinh viên không 

chuyên, NXB Kinh tế

Tác giả 8.2016 80

Minh chứng là 

quyển kỷ yếu

9 Lê Thị Minh Thủy 183

1

“Ứng dụng CNTT (CALL) trong giảng dạy Ngữ 

pháp và từ vựng tại trường Đại học Ngân hàng 

TP. HCM” Tạp chí Khoa học Ngoại Ngữ Quân 

sự

Đồng tác giả 9.2016 88

Chung minh 

chứng với thầy 

Nhật



2

TLTK: "Sách bài tập Biên dịch Việt-Anh"

Đồng tác giả 9.2016 95

Chủ biên là cô 

Đào Nguyễn 

Anh Đức đã ký 

hợp đồng với 

trường, đã 

nghiệm thu, 

nhưng VNCKH 

chưa gửi quyết 

định cho chủ 

biên

10 Võ Thị Bảo Châu 95

1

TLTK: "Sách bài tập Biên dịch Việt-Anh"

Đồng tác giả 9.2016 95

Chung minh 

chứng với cô 

Thuỷ

11 Cù Nhựt Sƣơng 100

1

TLTK: "Sách bài tập Biên dịch Việt-Anh"

Đồng tác giả 9.2016 100

Chung minh 

chứng với cô 

Thuỷ

12 Nguyễn Hồng Oanh 85

1

TLTK: "Sách bài tập Biên dịch Việt-Anh"

Đồng tác giả 9.2016 85

Chung minh 

chứng với cô 

Thuỷ

NGUYỄN NGỌC PHƯƠNG DUNG 

LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ

(Ký, ghi rõ họ tên)


